
1. Giới thiệu

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có vai trò
quan trọng ở các nước có nền kinh tế đang chuyển
đổi vì chúng có vai trò quan trọng trong việc giảm
nghèo đói. Theo OECD (2004), các DNVVN chiếm
hơn 90% các doanh nghiệp trong khu vực phi nông
nghiệp và tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm. Vì
vậy, chính phủ nhiều nước luôn mong muốn phát
triển các DNVVN.

Cải tiến được coi là nhân tố quan trọng cho doanh
nghiệp phát triển. Các cải tiến trong quá trình mua
nguyên vật liệu, bán sản phẩm, liên kết với người
thu mua, tự sản xuất những bộ phận quan trọng của
sản phẩm, xây dựng thương hiệu góp phần phát
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các cụm
công nghiệp ở các nước đang phát triển (Sonobe
Tetsushi và cộng sự 2007; Akoten John và Otsuka
Keijiro, 2007; Rabellotti Roberta, 1995; Schmitz
Hubert, 1999; Nadvi Khalid, 1999; Cawthorne
Pamela, 1995; và Gereffi Gary, 2001). Những
nghiên cứu này cho thấy vốn con người của các
doanh nghiệp là yếu tố quyết định tới các hoạt động
cải tiến nói trên.

Ở Việt Nam, có rất ít nghiên cứu định lượng về
vai trò của các hoạt động cải tiến trong quá trình
phát triển của các DNVVN. Hansen Henrik và cộng
sự (2006) nhấn mạnh rằng nhờ cải tiến mà các
DNVVN sống sót nhiều hơn trong giai đoạn 1990-
2000. Theo CIEM (2012), các doanh nghiệp cải tiến

sản phẩm tăng trưởng nhanh hơn và ra khỏi ngành ít
hơn. Trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp có tác
động tích cực tới các hoạt động cải tiến của
DNVVN. Nguyen Ngoc Anh và cộng sự (2008) cho
thấy cải tiến có vai trò quan trọng giúp các doanh
nghiệp xuất khẩu nhiều hơn. Vu Hoang Nam và
cộng sự (2009) và Vu Hoang Nam và cộng sự
(2010) chỉ ra rằng trong cụm công nghiệp làng nghề
sắt thép các doanh nghiệp tiến hành cải tiến có kết
quả kinh doanh tốt hơn các doanh nghiệp khác.
Trong các nghiên cứu này, học vấn, kinh nghiệm, và
vốn xã hội đo bằng quan hệ trong gia đình của chủ
doanh nghiệp đều quan trọng đối với các cải tiến.
Tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu định lượng về
các nhân tố tác động tới cải tiến và kết quả kinh
doanh của các DNVVN của Việt Nam.

Nghiên cứu này sử dụng số liệu khảo sát
DNVVN ở Việt Nam từ năm 2005 đến 2011. Kết
quả cho thấy vốn con người của chủ doanh nghiệp
có được nhờ học vấn và kinh nghiệm thực tế, chất
lượng của lao động, và vốn xã hội của chủ doanh
nghiệp có được khi tham gia các hiệp hội doanh
nghiệp là các yếu tố tác động tới các hoạt động cải
tiến về sản phẩm, quy trình sản xuất, marketing, và
kết quả kinh doanh của DNVVN.

2. Khái quát về các DNVVN

DNVVN được hiểu là các doanh nghiệp có vốn
đăng ký không quá 20 tỷ VNĐ và lao động không
quá 300 người. DNVVN bao gồm doanh nghiệp nhà
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nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài. Theo CIEM (2012), khoảng 70%
các DNVVN là các doanh nghiệp rất nhỏ trong đó
phần lớn là các doanh nghiệp gia đình và chỉ khoảng
6% là doanh nghiệp vừa. Theo Hinh (2013), bức
tranh chung về quy mô các doanh nghiệp sản xuất ở
Việt Nam là chúng ta đang thiếu các doanh nghiệp
có quy mô vừa và điều này hạn chế sự tăng trưởng
và năng lực cạnh tranh của các DNVVN. 

Trong nhiều năm qua, DNVVN là động lực phát
triển kinh tế của Việt Nam (Hansen Henrik và cộng
sự, 2006). Theo Bảng 1, hơn 97% các doanh nghiệp
là DNVVN. DNVVN tạo ra rất nhiều việc làm và số
lao động chiếm hơn 50% tổng số lao động trong nền
kinh tế. DNVVN cũng đầu tư vốn khá lớn và chiếm
hơn nửa doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dù các DNVVN ở Việt Nam tạo ra nhiều việc
làm và có vai trò quan trọng trong xóa đói giảm
nghèo nhưng thường không được coi là có tiềm
năng tăng trưởng dựa trên cải tiến. Trinh Dinh Hinh
(2013) chỉ rõ dù số lượng DNVVN nhiều nhưng các
DNVVN khu vực tư nhân có năng suất thấp hơn các
doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài. Theo Sakai Hitoshi và Takada
Nobuaki (2000), các DNVVN thiếu kỹ năng quản
trị và có năng lực cạnh tranh thấp. Các DNVVN gặp
nhiều khó khan về tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ,
nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế về thị
trường, công nghệ lạc hậu, chi phí giao dịch cao.
Trên thực tế, nhiều DNVVN chỉ tập trung cải tiến
sản phẩm chứ không tập trung phát triển các sản
phẩm mới hoàn toàn hoặc thực hiện các cải tiến
khác (Phi Vinh Tuong, 2013).Vì vậy, các DNVVN
rất khó nâng cao năng lực cạnh tranh và tồn tại trong
môi trường ngày càng cạnh tranh.

Đối với sự hỗ trợ của Nhà nước, các DNVVN
nhận được ít hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ trong các
hoạt động cải tiến. Trinh Dinh Hinh (2013) chỉ ra
rằng các chính sách ngành của Việt Nam chủ yếu hỗ

trợ sự hình thành của các doanh nghiệp mới.

Dưới tác động của khủng hoảng, các DNVVN
gặp phải nhiều khó khăn hơn. Theo CIEM (2012),
60% các DNVVN cho biết khủng hoảng tác động
xấu tới doanh nghiệp và doanh nghiệp phải giảm
đầu tư mới và các hoạt động cải tiến năm 2011 so
với 2009. Trong số hơn 2,500 DNVVN trong khảo
sát thì có khoảng 20% đã đóng cửa năm 2011 do
những khó khăn về tiếp cận vốn, hàng tồn kho tăng,
khó tuyển dụng lao động có tay nghề cao. Trong 9
tháng đầu năm 2012, khoảng 42.000 DNVVN đã
đóng cửa và khoảng 60% cắt giảm lao động. 

3. Mô tả số liệu và các giả thuyết

Bài viết này dựa trên số liệu từ các cuộc khảo sát
DNVVN tiến hành trong các năm 2005, 2007, 2009,
và 2011. Khảo sát được tiến hành bởi Viện Nghiên
cứu Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Khoa học
Lao động Xã hội (ILSSA), trường Đại học Coopen-
hagen, UNU-WIDER, và Đại Sứ quán Đan Mạch.
Tổng số doanh nghiệp khảo sát là 10,667. Hàng
năm, các một số doanh nghiệp mới được đưa vào
khảo sát thay cho các doanh nghiệp rời khỏi ngành.
Do số liệu thiếu sót nên có 97 quan sát bị loại và chỉ
còn lại 10,570 quan sát trong mẫu. Số liệu bao gồm
đặc điểm chủ doanh nghiệp, các hoạt động cải tiến,
kết quả kinh doanh của DNVVN. Các số liệu là của
các năm 2004, 2006, 2008, và 2010.

Theo Bảng 2, phần lớn chủ doanh nghiệp có tuổi
từ 40 đến 50, là dân tộc Kinh. Khoảng 60% đã hoàn
thành học cấp 3.Tỷ lệ học xong đại học tăng từ 2.1%
năm 2004 lên 24.2% năm 2010. Trong các nghiên
cứu trước, học vấn là yếu tố quyết định cải tiến của
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong
các cụm công nghiệp (Nichter Simeon và Goldmark
Lara, 2009; Sonobe Tetsushi và cộng sự, 2007;
Akoten John và cộng sự 2006; Akoten John và
Otsuka Keijiro, 2007; Iddrisu Alhassan, 2006; Vu
Hoang Nam và cộng sự, 2009, 2010).

Kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp có thể thay
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Bảng 2: Đặc điểm của chủ DNVVN

Nguồn: từ số liệu khảo sát

thế học vấn tại trường. Kinh nghiệm được đo bằng
việc trước đây chủ doanh nghiệp đã từng làm công
nhân hay/và quản lý tại các công ty sản xuất và công
ty dịch vụ trước khi thành lập DNVVN. Theo Bảng
2, khoảng 1/4 chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm làm
việc trong các doanh nghiệp và quản lý doanh
nghiệp dịch vụ trong khi đó có ít chủ doanh nghiệp
trước đây làm quản lý các doanh nghiệp sản xuất. Vì
vậy, giả thuyết sau được đưa ra:

H1: Chủ DNVVN có học vấn cao và nhiều kinh
nghiệm tiến hành cải tiến nhiều hơn và có kết quả
kinh doanh tốt hơn.

Bảng 3 trình bày chất lượng lao động đo bằng tỷ
lệ lao động có học vấn cao trên tổng số lao động
thường xuyên. Chất lượng của lao động có được do
đào tạo chính thức đo bằng tỷ lệ lao động có bằng
đại học/cao đẳng. Chất lượng lao động có được nhờ
kinh nghiệm đo bằng tỷ lệ quản đốc và tỷ lệ nghệ
nhân trong DNVVN. Đây là những người có kiến
thức kỹ thuật cao nhờ đi học và kinh nghiệm sản
xuất. Chủ doanh nghiệp thường dựa vào quản đốc
để xử lý các vấn đề kỹ thuật, quản lý lao động và
chất lượng sản phẩm (Vu Hoang Nam và cộng sự,

2009). Nghệ nhân cũng là những người hiểu biết
nhiều về sản xuất.

Tỷ lệ lao động có bằng đại học/cao đẳng và tỷ lệ
quản đốc đều nhỏ. Tỷ lệ nghệ nhân sản xuất có cao
hơn nhưng vẫn thấp. Điều này thể hiện chất lượng
lao động của DNVVN chưa cao và lao động có tay
nghề cao là rất quý hiếm đối với các DNVVN. Vì
vậy, giả thuyết sau đây được đưa ra:

H2: DNVVN có lao động với trình độ học vấn
cao và có nhiều kinh nghiệm thực tế tiến hành nhiều
cải tiến hơn và có kết quả kinh doanh tốt hơn các
doanh nghiệp khác.

Có một tỷ lệ nhỏ các chủ doanh nghiệp là thành
viên của một hiệp hội nào đó và là đảng viên Đảng
Cộng sản (Bảng 4). Tương tự như vậy, dưới 10%
chủ doanh nghiệp đã từng là cán bộ Nhà nước hoặc
là cựu chiến binh. Là thành viên hiệp hội, đảng viên
hoặc trước đây làm trong Nhà nước sẽ mở rộng
quan hệ của chủ doanh nghiệp. Quan hệ của chủ
doanh nghiệp không phản ánh toàn bộ vốn xã hội
nhưng phản ánh những lợi ích mà chủ doanh nghiệp
có thể thu được. Vì vậy, giả thuyết sau được đưa ra:

H3: Những chủ DNVVN có vốn xã hội nhiều hơn

Nguồn: tính toán của tác giả
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do quan hệ rộng thường tiến hành nhiều cải tiến
hơn và có kết quả kinh doanh tốt hơn.

Bảng 5 trình bày thêm những đặc điểm của
DNVVN bao gồm số năm thành lập và cơ sở hạ
tầng. Phần lớn các DNVVN có cơ sở hạ tầng tốt: có
đường lớn chạy qua và dễ tiếp cận đường sắt. Vì cơ
sở hạ tầng thường yếu kém nên các doanh nghiệp
gần đường lớn và đường sắt thường có điều kiện
tăng trưởng tốt hơn vì vận chuyển dễ dàng hơn. 

Các ngành kinh doanh của doanh nghiệp ở trong
Bảng 6. Các DNVVN ở trong nhiều ngành nghề
khác nhau nhưng chủ yếu trong các ngành thâm
dụng lao động như chế biến thực phẩm, sản phẩm
kim loại, sản phẩm gỗ, dệt may và nội thất.

Thông tin về các hình thức cải tiến của DNVVN
nằm trong Bảng 7. Các DNVVN đã tiến hành các
cải tiến bao gồm: tạo ra sản phẩm mới, cải thiện sản
phẩm cũ, thực hiện quy trình sản xuất mới và công
nghệ mới, và xuất khẩu sản phẩm trực tiếp. Xuất
khẩu là việc rất khó nên thường doanh nghiệp xuất
khẩu những sản phẩm có chất lượng cao. Vì vậy,
xuất khẩu được coi là cải tiến trong marketing.

Bài viết này cộng gộp hoạt động sản xuất sản
phẩm mới và cải tiến sản phẩm cũ thành một và vì
vậy chỉ có 3 hình thức cải tiến của các DNVVN: cải
tiến sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và cải tiến
marketing.

Theo Bảng 7, các DNVVN tiến hành cải tiến sản
phẩm nhiều hơn quy trình sản xuất và marketing
trong giai đoạn 2004-2010. Điều này là hợp lý do
khả năng cải tiến marketing của các DNVVN rất
hạn chế do hạn chế về nguồn lực, kiến thức thị
trường và kinh nghiệm thực tiễn. Cũng theo bảng
này, lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp không thay
đổi nhiều.

4. Kết quả hồi quy

4.1. Lựa chọn mô hình hồi quy

Kiểm định các giả thuyết ở phần trên sẽ giúp
phân tích được vai trò của vốn con người và vốn xã
hội đối với các hoạt động cải tiến và kết quả kinh
doanh của các DNVVN. Dựa trên nghiên cứu của
Sonobe Tetsushi và Otsuka Keijiro (2006), mô hình
hồi quy hai giai đoạn sẽ được sử dụng. Trong giai
đoạn thứ nhất, hai biến phụ thuộc là các hoạt động
cải tiến và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là

Nguồn: tính toán của tác giả

Bảng  6: Cơ cấu ngành của doanh nghiệp năm 2010

Nguồn: tính toán của tác giả
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hàm số của cùng một nhóm biến độc lập bao gồm
vốn con người, vốn xã hội và các đặc điểm của chủ
doanh nghiệp và của chính doanh nghiệp.

Phương trình hồi quy có dạng:

FP = β 0 + β 1X + β 2HK + β 3SK + ε  (1)

Trong đó, FP là biến phụ thuộc hoạt động cải tiến
của doanh nghiệp hoặc kết quả kinh doanh, đo bằng
lợi nhuận gộp, X bao gồm các biến số đặc điểm chủ
doanh nghiệp như tuổi, giới tính, dân tộc, kinh
nghiệm làm việc, số lượng thành viên trong gia đình
và các biến số đặc điểm của doanh nghiệp bao gồm
số năm thành lập, điều kiện cơ sở hạ tầng, và phân
loại ngành của doanh nghiệp, HK là nhóm biến vốn
con người bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm
của chủ doanh nghiệp và chất lượng của lao động.

Trong các mô hình hồi quy giai đoạn thứ nhất, mô
hình OLS và mô hình Logit được sử dụng. Đồng
thời chúng tôi cũng sử dụng mô hình Fixed Effects
để phân tích thêm. 

Phương trình hồi quy có dạng như sau:

P = β 0 + β 1X + β 2I + ε (2)

Trong đó, P là kết quả kinh doanh đo bằng lợi
nhuận gộp thực, X nhận các giá trị tương tự như
trong các phương trình hồi quy giai đoạn thứ nhất, I
là các biến số về các hoạt động cải tiến của doanh
nghiệp và là biến nội sinh. Vì vậy, việc sử dụng mô
hình OLS trong phương trình (2) là không hợp lý.
Cách tốt nhất để hồi quy trong trường hợp này là áp
dụng mô hình IV. Tuy nhiên, chúng tôi không thể
tìm thấy một biến công cụ nào để áp dụng mô hình
IV. Vì vậy, mô hình Fixed Effects được lựa chọn.

4.2. Kết quả hồi quy

Bảng 8 trình bày các nhân tố tác động tới hoạt
động cải tiến của doanh nghiệp. Các hệ số về trình
độ học vấn của chủ doanh nghiệp bao gồm kiến thức
chung và kiến thức nghề nhận giá trị dương và có ý
nghĩa cao về mặt thống kê trong các phương trình
hồi quy. Kết quả này cho thấy những chủ doanh
nghiệp có kiến thức chung và kiến thức nghề ở mức

cao tiến hành nhiều cải tiến hơn các chủ doanh
nghiệp khác. Do vậy, giả thuyết H1 được khẳng
định. Bên cạnh trình độ học vấn các biến số thể hiện
kinh nghiệm sản xuất và quản lý trước đây của các
chủ doanh nghiệp cũng nhận giá trị dương và có ý
nghĩa về mặt thống kê trong nhiều phương trình hồi
quy. Điều này giúp khẳng định thêm giả thuyết H1
về vai trò của vốn con người đối với các hoạt động
cải tiến của doanh nghiệp. 

Bảng 8 cũng cho thấy hệ số của các biến số về tỷ
lệ lao động có trình độ học vấn cao và tỷ lệ quản đốc
trong toàn bộ lao động thường xuyên cũng nhận giá
trị dương và có ý nghĩa thống kê ở mức cao. Kết quả
này khẳng định giả thuyết H2 về vai trò của chất
lượng lao động đối với các hoạt động cải tiến của
doanh nghiệp. Biến số thể hiện chủ doanh nghiệp là
thành viên của ít nhất một hiệp hội doanh nghiệp
cũng tương tự như các biến số thể hiện vốn con
người trong các phương trình hồi quy. Điều này
khẳng định giả thuyết H3 về vai trò của vốn xã hội
đối với hoạt động cải tiến của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Bảng 8 còn thể hiện việc tiếp cận dễ
dàng cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống đường bộ và
đường sắt cũng góp phần quan trọng tăng cường các
hoạt động cải tiến của doanh nghiệp. 

Bảng 9 trình bày kết quả hồi quy giai đoạn 2 về
tác động của các hoạt động cải tiến đối với kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp. Theo bảng này, các
biến số thể hiện vốn con người và vốn xã hội đều có
các hệ số nhận giá trị dương và có ý nghĩa về mặt
thống kê trong các phương trình. Kết quả này cho
thấy vốn con người và vốn xã hội là các yếu tố quan
trọng quyết định kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp. Đồng thời, bảng 9 cũng cho thấy các hoạt
động cải tiến về quy trình sản xuất và cải tiến mar-
keting giúp nâng cao kết quả kinh doanh của các
doanh nghiệp.

5. Kết luận

Hiện có rất ít nghiên cứu định lượng về vai trò

Nguồn: tính toán của tác giả
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Bảng 8: Các nhân tố tác động tới các hoạt động cải tiến của DNVVN
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Bảng 9: Các yếu tố tác động tới kết quả kinh doanh của các DNVVN
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của vốn con người và vốn xã hội đối với các hoạt
động cải tiến của DNVVN ở các nước đang chuyển
đổi. Bài viết này cho thấy trình độ học vấn, kiến
thức nghề, kinh nghiệm sản xuất và quản lý của chủ
doanh nghiệp, chất lượng của lao động, và vốn xã
hội của chủ doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối
với các hoạt động cải tiến sản phẩm, cải tiến quy
trình sản xuất, cải tiến marketing, và kết quả kinh
doanh của các DNVVN của Việt Nam. 

Các kết quả nghiên cứu này cho thấy để phát triển

các DNVVN của Việt Nam cần phải nâng cao trình

độ học vấn, kiến thức nghề cho chủ doanh nghiệp và

cho người lao động trong các DNVVN. Đồng thời,

các giải pháp để mở rộng quan hệ hay vốn xã hội

của các chủ doanh nghiệp thông qua các hiệp hội

doanh nghiệp cũng có ý nghĩa quan trọng đối với sự

phát triển của các DNVVN.r
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The roles of human and social capital in the development of manufacturing SMEs in Vietnam

Abstract:

Many studies show that promotion of the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) in
developing countries requires support for innovation. Nevertheless, there have been few rigorous studies
about determinants of SMEs’ innovation, especially in transitional economies. Based on the data collect-
ed from the surveys of SMEs from 2005 to 2011, this study shows that the human and social capital of SMEs
is a key to innovation in product, production process, marketing, and performance of SMEs in Vietnam.
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